
 

 

SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN HÀ TRUNG 

 
Số:      /TM-TTYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Trung, ngày      tháng       năm 2025 

 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ bộ phận hành chính 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp 
  

 Đơn vị cần mua văn phòng phẩm năm 2025, nên đơn vị kính mời các đơn 

vị/nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp tham gia báo giá dịch vụ bánh 

văn phòng phẩm phục vụ công tác hành chính năm 2025 cụ thể như sau: 

- Danh mục báo giá (có phụ lục kèm theo) 

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện 

Hà Trung; Thôn Phú Nham, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(SĐT liên hệ: 091.532.0590). 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có đầy đủ dấu và chữ ký 

của người đại diện hợp pháp; ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và số điện thoại 

liên hệ (gửi bản cứng về địa chỉ nhận báo giá; bản scan và các tài liệu liên quan 

về địa chỉ email: hcthytht@gmail.com).    

- Thời hạn nhận báo giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 14/03/2025.    

Lưu ý: Giá của dịch vụ cung cấp văn phòng phẩm là giá đã bao gồm thuế 

VAT và toàn bộ các chi phí liên quan để thực hiện.  

Hiệu lực của báo giá: 7 ngày. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị/nhà cung cấp./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như kính gửi; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lượng 

                                                        

mailto:hcthytht@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC  
(Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TM-TTYT  ngày       /03/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung) 

 

Các đơn vị báo giá có tối thiểu các thông tin sau: 

TT Tên hàng hóa, ... mời báo giá 
Tên hàng 

hóa chào 

Thông số kỹ 

thuật, quy cách, 

xuất xứ hàng hóa 

báo giá 

Đơn vị  

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

1  Bút bi xanh thiên long TL024   
cái 75 

              

5.000  

              

375.000  

2  Giấy nhớ nhiều màu giấy   
Tập 32 

            

12.000  

              

384.000  

3  Giấy nhớ nhiều màu bóng nilong   
Tập 25 

            

15.000  

              

375.000  

4  Giấy nhớ vuông nhỏ   
Tập 5 

              

8.000  

                

40.000  

5  Giấy nhớ to   
Tệp 15 

            

14.000  

              

210.000  

6  Bút xóa thiên long   
Cái 5 

            

25.000  

              

125.000  

7  Bút ký Deli   
Cái 16 

            

22.000  

              

352.000  

8  Giấy in A4 one   
Gam 91 

            

70.000  

           

6.370.000  

9  Giấy in A5 Plus   
Gam 30 

            

40.000  

           

1.200.000  

10  Bìa cứng one (xanh, vàng, hồng, ..)   
cái 75 

              

5.000  

              

375.000  

11  Cặp ba dây đẹp   
Cái 20 

            

17.000  

              

340.000  



 

 

12  Dập gim nhỏ   
Cái 2 

            

40.000  

                

80.000  

13  Kim bấm số nhỏ  ( hộp bé)   
Hộp  66 

              

6.000  

              

396.000  

14  Keo dán Thiên Long   
Lọ 9 

              

7.000  

                

63.000  

15  Gim dắt  ( hộp bé)   
Hộp  34 

              

6.000  

              

204.000  

16 Kẹp đen 19   
Hộp  20 

            

10.000  

              

200.000  

17 Kẹp đen 25   
Hộp  10 

            

15.000  

              

150.000  

18 Kẹp đen 32   
Hộp  6 

            

20.000  

              

120.000  

19 Kẹp đen 41   
Hộp  9 

            

25.000  

              

225.000  

20 Kẹp đen 51   
Hộp  9 

            

30.000  

              

270.000  

21 Băng dán thùng( Trắng) đại   
Cuộn 2 

            

45.000  

                

90.000  

22 Băng dán gáy - lụa xanh   
Cuộn 12 

            

23.000  

              

276.000  

23 Vòng chun to (Xịn)   
Gói  1 

            

40.000  

                

40.000  

24 Pin con thỏ   
Đôi 10 

            

10.000  

              

100.000  

25 Pin parasonic   
Đôi 5 

            

30.000  

              

150.000  

26 Mực dấu đỏ - trodat   
Hộp  3 

            

60.000  

              

180.000  



 

 

27 Mực dấu xanh thái  - trodat   
Hộp  4 

            

60.000  

              

240.000  

28 Kéo cắt giấy   
Cái 2 

            

30.000  

                

60.000  

29 Dao rọc giấy bé   
Cái 1 

            

25.000  

                

25.000  

30 Dao rọc giấy to   
Cái 2 

            

40.000  

                

80.000  

31 Bật lửa   
Cái 5 

              

5.000  

                

25.000  

32 Cặp trình ký   
Cái 1 

            

50.000  

                

50.000  

33 Sổ tay ghi chép   
quyển 2 

            

55.000  

              

110.000  

34 Máy tính Casio   
Cái 1 

          

450.000  

              

450.000  

Tổng số: 01 khoản 13.805.000 

Ghi chú: Giá chào đã bao gồm VAT, toàn bộ phí vận chuyển và các loại chi phí khác. Chủ đầu tư không phải trả thêm bất 

cứ khoản chi phí nào./. 
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